4

	​​BỘ Y TẾ

Số:        /TTr-BYT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết về việc 

bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại

Kính gửi:  Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1089/QĐ-TTG ngày 09/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên, Bộ Y tế trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết về việc bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp như: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra mục tiêu “xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán”, và đề ra giải pháp “Tăng cường các đạo luật có nội dung cụ thể, hiệu lực trực tiếp”. Chỉ thị số 28-CT-TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đề ra giải pháp “phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em”.
Ngày 30/11/2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026. Luật Tư pháp người chưa thành niên đã thể chế đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về tư pháp người chưa thành niên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
Luật Tư pháp người chưa thành niên giao Chính phủ quy định chi tiết về bồi thường cho người chưa thành niên là người bị hại (khoản 3 Điều 160 của Luật).
Thực hiện Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên, trong đó giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về việc bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Hoàn thiện pháp luật tư pháp người chưa thành niên, bảo đảm người chưa thành niên là bị hại được bảo vệ tốt hơn trong quá trình tư pháp với nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên.

Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe cần cứu chữa kịp thời nhưng người bồi thường chưa thể thực hiện bồi thường ngay và nghĩa vụ hoàn trả Quỹ của người có nghĩa vụ bồi thường.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên; từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, hỗ trợ người chưa thành niên là bị hại trong quá trình tố tụng.
- Phù hợp với tình hình thực tiễn; bảo đảm khả thi và công khai, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; có lộ trình và bước đi thích hợp.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại; tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành xây dựng dự  thảo Nghị định quy định chi tiết về việc bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: 
1. Thành lập Tổ soạn thảo, Tổ thư ký và họp để thảo luận, cho ý kiến về nội dung dự thảo.
2. Tổ chức soạn thảo Tờ trình, Nghị định và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Nghị định. 
3. Đăng tải lấy ý kiến dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Y tế.
4. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định và nghiên cứu xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia.
5. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định. 
Ngày ..., Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số …. Thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định.
6. Bộ Y tế xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Y tế đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định. Đến nay, hồ sơ dự thảo Nghị định đã được hoàn thành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm phần căn cứ pháp lý, 03 Chương, 11 Điều và … phụ lục
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
a) Chương I. Những quy định chung (gồm có 03 điều, từ Điều 1 đến Điều 3)

Chương này quy định về phạm vi, giải thích từ ngữ, nguyên tắc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho người chưa thành niên là bị hại
b) Chương II. Mức chi, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục và hoàn trả kinh phí (gồm 06 Điều, từ Điều 4 đến Điều 9)
Chương này quy định về mức chi tối đa cho người chưa thành niên là bị hại, điều kiện sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em, hồ sơ đề nghị sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em, trình tự, thủ tục sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em, thực hiện hoàn trả kinh phí cho Quỹ Bảo trợ trẻ em và nguồn ngân sách chi cho Quỹ Bảo trợ trẻ em.

c) Chương III. Điều khoản thi hành (gồm 02 Điều từ Điều 10 đến Điều 11)
Chương này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành của Bộ Y tế và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH VÀ THỜI GIAN BAN HÀNH

1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định

Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện các quy định trong Nghị định.
Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Bộ Y tế ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành.

Tuyên truyền, phổ biên Nghị định: Bộ Y tế xây dựng nội dung thông tin để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định đến các cơ quan, tổ chức và người dân giúp nâng cao hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

Kiểm tra, giám sát thực hiện: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thi hành Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định.

2. Thời gian ban hành Nghị định

Bộ Y tế dự kiến trình Chính phủ ban hành trước ngày 15/10/2025 và dự thảo Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về việc bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại, Bộ Y tế kính trình Chính phủ xem xét, quyết định (xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định, (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, (4) Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và địa phương)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa và Xã hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, BMTE.
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